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NĂM HỌC 2024 – 2025 
 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 3 (Từ ngày 23/09/2024 - Đến ngày 27/09/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

23/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 7 HĐTN SHDC: Câu lạc bộ của em  

2 15 Tiếng Việt Đọc: Thằn lằn xanh và tắc kè MC 

3 16 Tiếng Việt LTVC: Luyện tập về danh từ MC 

4 11 Toán Giải bài toán có ba bước tính (T1) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 3 Đạo đức Biết ơn người lao động (T3) MC 

6  Tiếng Anh Animals – Lesson 3.2  

7  Mĩ thuật Phong cảnh quê em (T1)  

8     

3 
 

24/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 17 Tiếng Việt Viết: Trả bài viết đoạn văn nêu ý kiến Bảng phụ 

2  GDTC Ôn động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải… (T2)  

3 12 Toán Giải bài toán có ba bước tính (T2) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 5 Khoa học Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (T1) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Animals – Lesson 3.3  

7  Tin học Gõ phím với hàng  phím số  

8     

4 
 

25/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 18 Tiếng Việt Đọc: Nghệ sĩ trống (T1) MC 

2 19 Tiếng Việt Đọc: Nghệ sĩ trống (T2) Bảng phụ 

3 13 Toán Luyện tập chung (T1) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Ôn động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải… (T3)  

7 3 LS&ĐL Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (T1) Bản đồ 

8     

5 
 

26/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 20 Tiếng Việt Viết: Tìm hiểu cách viết báo cáo thảo luận nhóm Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 14 Toán Luyện tập chung (T2) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Animals – Lesson 4.1  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Ôn hát: Chuông gió leng keng. Hình thức biểu diễn trong ca hát  

6 8 HĐTN HĐGDTCĐ: Những việc làm đáng tự hào của bản thân MC 

7 6 Khoa học Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước (T2) Tranh ảnh 

8     

6 
 

27/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 21 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Bốn anh tài Bảng phụ 

2  Tiếng Anh Animals – Lesson 4.2  

3 15 Toán Đo góc, đơn vị đo góc (T1) Bảng phụ 

4 6 LS&ĐL Lịch sử và văn hoá truyền thống địa phương em (T2) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 3 Công nghệ Lợi ích của hoa, cây cảnh đối với đời sống (T3) Tranh ảnh 

6  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

7 9 HĐTN SHL: SHTCĐ: Niềm tự hào trong tim Tư liệu 

8     

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 18 tháng 09 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

 
Trần Thị Thanh Hương 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

HỌC KÌ I LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 4A1 

TUẦN HỌC THỨ 4 (Từ ngày 30/09/2024 - Đến ngày 04/10/2024) 

Thứ/ngày/buổi Tiết 
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

30/09 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 10 HĐTN SHDC: Giao lưu tài năng học trò: Nụ cười lan toả niềm vui  

2 22 Tiếng Việt Đọc: Những bức chân dung MC 

3 23 Tiếng Việt LTVC: Quy tắc viết tên cơ quan, tổ chức MC 

4 16 Toán Đo góc, đơn vị đo góc (T2) Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 4 Đạo đức Biết ơn người lao động (T4) MC 

6  Tiếng Anh Animals – Lesson 4.3  

7  Mĩ thuật Phong cảnh quê em (T2)  

8     

3 
 

01/10 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 24 Tiếng Việt Viết: Lập dàn ý cho báo cáo thảo luận nhóm Bảng phụ 

2  GDTC Ôn động tác đi đều nhiều hàng dọc vòng bên phải… (T4)  

3 17 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T1) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Phiếu 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 7 Khoa học Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất của không khí (T1) Tranh ảnh 

6  Tiếng Anh Animals – Review & Practice 1  

7  Tin học Lợi ích của việc gõ  bàn phím đúng cách  

8     

4 
 

02/10 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 25 Tiếng Việt Đọc: Đò ngang (T1) MC 

2 26 Tiếng Việt Đọc: Đò ngang (T2) Bảng phụ 

3 18 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T2) Bảng phụ 

4  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Song ngữ Khoa song ngữ  

6  GDTC Động tác đi đều một hàng dọc vòng bên trái- Trò chơi… (T1)  

7 7 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T1) Bản đồ 

8     

5 
 

03/10 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 27 Tiếng Việt Viết: Viết báo cáo thảo luận nhóm Bảng phụ 

2  Song ngữ Toán song ngữ  

3 19 Toán Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (T3) Bảng phụ 

4  Tiếng Anh Animals – Review & Practice 2  

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5  Âm nhạc Tổ chức hoạt động Vận dụng sáng tạo  

6 11 HĐTN HĐGDTCĐ: Khả năng điều chỉnh cảm xúc MC 

7 8 Khoa học Không khí có ở đâu? Thành phần và tính chất của không khí (T2) Tranh ảnh 

8     

6 
 

04/10 

B
U

Ổ
I 

S
Á

N
G

 1 28 Tiếng Việt Đọc mở rộng Bảng phụ 

2  Tiếng Anh What I can do – Lesson 1.1  

3 20 Toán Luyện tập chung (T1) Bảng phụ 

4 8 LS&ĐL Thiên nhiên vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (T2) Lược đồ 

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

 

5 4 Công nghệ Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến (T1) Tranh ảnh 

6  TC T - TV Hoàn thành bài Bảng phụ 

7 12 HĐTN SHL: SHTCĐ: Điều chỉnh cảm xúc MC 

8     

                                                                                                         Số lượt sử dụng ĐD: 24   

 

KHỐI TRƯỞNG 
 

Giang Biên, ngày 18 tháng 09 năm 2024 

GIÁO VIÊN 

 
Trần Thị Thanh Hương 
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